
STT MSSV HỌ LÓT TÊN
NGÀY 

SINH
NƠI SINH

GIỚI 

TÍNH

GHI 

CHÚ

1 21CGKL1.001 Phạm Quốc Duy 14/04/2002 Tây Ninh Kinh

2 21CGKL1.002 Hà Mạnh Hùng 13/02/2003 Cần Thơ Kinh

3 21CGKL1.003 Phan Vĩnh Khang 02/01/2002 Đồng Tháp Kinh

4 21CGKL1.004 Nguyễn Hữu Phước 06/05/1999

5 21CGKL2.001 Đỗ Gia Đạt 18/07/2006 Tp. HCM Hoa

6 21CGKL2.002 Nguyễn Tuấn Bảo 07/12/2004 Tp. HCM Kinh

7 21CGKL2.003 Nguyễn Tuấn Lộc 07/02/2006 Tp. HCM Kinh

8 21CGKL2.004 Trần Quốc Anh 31/07/2006 Tp. HCM Kinh

9 21CGKL2.006 Lê Thái Huy Hoàng 25/12/2006 Tp. HCM Kinh

10 21CGKL2.007 Lý Nhật Khôi 03/08/2006 Tp. HCM Hoa

11 21CGKL2.008 Trần Nhật Nam 26/05/2006 Tp. HCM Kinh

12 21CGKL2.009 Dương Hạo Nhơn 02/11/2006 Tp. HCM Hoa

13 21CGKL2.010 Nguyễn Minh Phúc 27/04/2006 Tp. HCM Kinh

14 21CGKL2.012 Hàng Phương Huy 05/07/2006 Vĩnh Long Hoa

15 21CGKL2.014 Đặng Thái Sơn 28/02/2006 Tp. HCM Kinh

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

Nguyễn Hữu ĐăngNguyễn Đắc Hiển

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

HÙNG VƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA CƠ KHÍ CHÍNH XÁC

DANH SÁCH HỌC SINH

NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI KHÓA 21K15

LỚP: 21CGKL

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)


